TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế
Bộ môn: Kinh doanh thương mại                                                                                                            

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:Quản trị chuỗi cung ứng
Mã học phần:TRE265 


Số tín chỉ:3
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Cao đẳng
Học phần tiên quyết: Marketing căn bản, Quản trị marketing, Quản trị sản xuất
2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần cung cấp cho người học: hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin & chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng và các kỹ thuật xây dựng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng.  
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan  về quản trị chuỗi cung ứng
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Tại sao phải quản trị chuỗi cung ứng
	Hiểu và vận dụng trong quản trị kinh doanh

	2. Những vấn đề chính trong quản trị chuỗi cung ứng
	Nắm bắt những khái niệm cơ bản của chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng


Chủ đề 2: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và nguồn cung
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Lập kế hoạch
	Biết được cách thức xây dựng kế hoạch cho chuỗi cung ứng

	2. Quản trị mua sắm và nguồn cung
	Nhận thức tầm quan trọng của hoạt động mua sắm, vai trò của nhà cung ứng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Chủ đề 3: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Sản xuất
	Hiểu được cách xu hướng thiết kế sản phẩm phù hợp theo quan điểm của chuỗi cung ứng. 

Hiểu được cách thức lên kế hoạch điều độ sản xuất hợp lý.

	2. Phân phối
	Hiểu được vai trò của các trung tâm phân phối.


	Chủ đề 4: Phối hợp  công nghệ thông tin với chuỗi cung ứng
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1.  Hiệu ứng Bullwhip
	Nhận ra được rủi ro tiềm ẩn đối với chuỗi cung ứng. 

	2. Hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng
	Biết các chức năng và ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ vào quá trình quản trị


Chủ đề 5: Đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Mô hình tương quan thị trường trong chuỗi cung ứng
	Biết cách phân tích và tìm ra những cơ hội của thị trường.

	2. Đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng
	Hiểu được những số đo để đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng


4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	6
	1
	

	2
	10
	2
	

	3
	12
	3
	

	4
	10
	
	

	5
	7
	
	

	Tổng số tiết
	45
	Tổng số tiết
	


5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Công Bình
	Quản lý chuỗi cung ứng
	
	Thống kê
	GV/Thư viện
	x
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	
	Thi kết thúc học phần
	50


             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
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